
Stt Mã SV Họ tên học sinh Lớp HP
Đợt 

thi
Môn 

Hình thức 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

Thi

Khoa 

QLHP
Điểm GV chấm 1 GV chấm 2

Ghi 

chú

01 22211TM3990 Nguyễn Hoàng Vũ
23211CNC1

0841001
1,I

Thiết kế triển khai hệ 

thống mạng
Tự luận+TN 04/07/2024 14h00 D01-08 CNTT 6.5 Nguyễn Thị Mộng Hằng Cao Trần Thái Anh

02 23512KT0017 Nguyễn Ngọc Thùy Trang
23221DCT4

0044001
1,I Vật lý 1 TN 04/07/2024 14h00 D01-08 KHCB 5.0 Lê Văn Tân Vũ Thị Lệ Thủy

03 22211NH0546 Nguyễn Minh Thuận
23211CNC1

1517001
1,I

Quản trị nhân sự nhà 

hàng - khách sạn
Tự luận 04/07/2024 14h00 D01-08 NVDL 2.5 Nguyễn Thái Đăng Khoa Châu Văn Bình

04 22211TM3990 Nguyễn Hoàng Vũ
23211CNC1

0835001
1,I Seminar hạ tầng mạng

Thực hành 

CNTT
05/07/2024 08h00 B201B CNTT 9.0 Nguyễn Thị Mộng Hằng Cao Trần Thái Anh

05 23211KT2040 Vũ Thị Quỳnh Hương
23211CSK11

005004
1,I Thuế Online 05/07/2024 14h00 B201B TCKT 5.5

06 23211KT2386 Hoàng Thị Hồng
23211DCC1

0022002
1,I Pháp luật Online 05/07/2024 14h00 B201B KHCB 6.0

07 23211TT0348 Hoàng Văn Huyên
23211DCC1

0028030
1,I Giáo dục chính trị Online 05/07/2024 14h00 B201B KHCB 6.5

08 22211TM3990 Nguyễn Hoàng Vũ
23211DCC1

0029010
1,I

Giáo dục quốc phòng và 

an ninh
Online 05/07/2024 14h00 B201B KHCB 6.0

(Đã ký)

Dương Đức Phú Lê Phương Đại

KỲ THI : HK II_ NĂM HỌC: 2023 - 2024

KT.TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TP.Hồ Chí Minh, Ngày   12    tháng   07    năm 2024

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP BẢNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : …205 ... / TB - CNTĐ - QLĐT

THÔNG BÁO BẢNG ĐIỂM THI  ( Đợt thi : Trả điểm I)

Nơi nhận :

- BGH (để báo cáo);
- Các khoa;
- Phòng Đào Tạo
- Lưu.
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